
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT EA SÚP 

 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Số:      /QĐ-THPTES               Ea Súp, ngày 27 tháng 05 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động  

Năm học 2025-2026 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT EA SÚP 

                

Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 

xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Hướng dẫn 4397/HD-UBND ngày 21/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk về tỷ lệ xếp loại chất lượng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong cùng cơ 

quan, đơn vị và đối với từng nhóm đối tượng có nhiệm vụ tương đồng;   

Căn cứ Công văn 1352/SGDĐT-TCCB ngày 15/5/2026 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Đắk Lắk về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể đơn vị, cá nhân năm học 2025-

2026; 

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học, kết quả xếp loại chất lượng viên chức 

hàng tháng năm học 2025-2026; 

Căn cứ cuộc họp lãnh đạo mở rộng họp xét đánh giá, xếp loại chất lượng viên 

chức, NLĐ của trường THPT Ea Súp năm học 2025-2026 ngày 25/05/2026; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao 

động năm học 2025 – 2026 cho 62 cá nhân như sau:  (có danh sách kèm theo) 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  13 người 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 49 người 

Điều 2. Các ông (bà) có tên ở Điều 1 và bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG 
 - Như Điều 2; 

- Phòng TCCB ( báo cáo) 

- Lãnh đạo trường 

- Công khai https://c3easup.daklak.edu.vn/  

- Lưu VT.  

 

                                                                                            Lê Quang Trường 
 

 



 



DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC  VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  

NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo QĐ số: 55  /QĐ-THPTES, ngày 27 tháng 05 năm 2026) 

STT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Năm  

vào 

ngành 

Trình độ và chuyên 

môn  đào tạo Tổ CM hoặc 

tương đương 

 Tự đánh giá, xếp loại 

Xếp loại chính thức 

của người đứng đầu 

đơn vị 

Ghi 

chú 

1 Lê Thị Hiền 1980 2003 Đại học Sư phạm Địa lý Sử - Địa - KTPL Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

2 Lưu Thị Dung 1989 2012 Đại học Sư phạm Địa lý Sử - Địa - KTPL 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
  

3 Trịnh Thị Ánh Tuyết 1984 2006 Đại học Sư phạm Địa lý Sử - Địa - KTPL 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
  

4 Vi Thị Chiều 1986 2010 Đại học Sư phạm Địa lý Sử - Địa - KTPL 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

5 Lương Văn Khuôn 1969 2000 Đại học Giáo dục Chính trị Sử - Địa - KTPL Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

6 H’Đao Bkrông 1997 2024 
Cử nhân Giáo dục Chính 

trị 
Sử - Địa - KTPL 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

7 Nguyễn Thị Lương 1984 2006 Đại học Sư phạm Lịch sử Sử - Địa - KTPL Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

8 Hồ Thị Thanh Quý 1993 2024 Cử nhân sư phạm Lịch sử Sử - Địa - KTPL 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

9 Nguyễn Thị Hường 1990 2024 Cử nhân Lịch sử Sử - Địa - KTPL 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
  

10 Mai Xuân Vinh 1980 2003 Đại học Sư phạm Hóa học Hóa - Sinh - CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

11 Nguyễn Thị Bích Ngọc 1989 2013 Đại học Sư phạm Hóa học Hóa - Sinh - CN 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

12 Phương Thị Tuyến 1983 2007 Đại học Sư phạm Hóa học Hóa - Sinh - CN 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
  

13 Trương Ngọc Bình 1979 2005 Cử nhân  Hóa học Hóa - Sinh - CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

14 Nguyễn Tấn Cường 1977 2002  Thạc sĩ -  Sinh học Hóa - Sinh - CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

15 Trịnh Thị Hòa 1981 2006 Đại học Sư phạm Sinh học Hóa - Sinh - CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

16 Võ Thị Thu Phương 1990 2013 Đại học SP Sinh-KTNN Hóa - Sinh - CN 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
  

17 Chẩu Thị Xen 1983 2007 Đại học Sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

18 Dương Thị  Hậu 1983 2006 Đại học Sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

19 Hoàng Trà Giang 1984 2008 Đại học Sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

20 Lê Thị Thu Thắm 1979 2001 Đại học Sư phạm Ngữ văn Ngữ văn 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
  



21 Lê Văn Huệ 1965 1988 Đại học Sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

22 Trần Bình Trọng 1977 2000 Cử nhân - Ngữ văn Ngữ văn Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

23 Trần Diệu Hương 1979 2002 Đại học Sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

24 Vũ Thị Hoàng Yến 1982 2006  Thạc sĩ -  Ngữ văn Ngữ văn 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

25 Trần Thị Sáu 1992 2024 Cử nhân Ngữ văn Ngữ văn 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

26 Dương Yến Mỹ 1979 2003 Đại học SP Tiếng Anh Tiếng Anh 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
  

27 Đào Thị Thiết 1983 2007 Đại học SP Tiếng Anh Tiếng Anh 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
  

28 Ngô Minh Hiếu 1974 1997 Đại học SP Tiếng Anh Tiếng Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

29 Nguyễn Thị Dịu Sương 1977 2000 Cử nhân - Tiếng anh Tiếng Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

30 
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 
1986 2009 Đại học SP Tiếng Anh Tiếng Anh 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
  

31 Nguyễn Thị Thu Trang 1982 2005 Cử nhân - Tiếng anh Tiếng Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

32 Phạm Thị Thu Hà 1986 2008 Đại học SP Tiếng Anh Tiếng Anh 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
  

33 Phan Thị Thơ 1987 2011 Đại học SP Tiếng Anh Tiếng Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

34 Nguyễn Thị Cúc 1986 2008 Cử nhân - Tin học Tin-CNTT-QLCL 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
  

35 Phan Thanh Hà 1985 2010 Cử nhân - Tin học Tin-CNTT-QLCL 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

36 Vũ Văn Vĩ 1984 2010 Cử nhân - Tin học Tin-CNTT-QLCL Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

37 Mai Văn Duật 1978 2005 
Đại học Sư phạm Toán 

học 
Toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

38 Nguyễn Minh Trị 1979 2007 Cử nhân - Toán - tin Toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

39 Nguyễn Phi Long 1982 2006 Thạc sĩ Toán giải tích Toán 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
  

40 Nguyễn Văn Long 1981 2008 Đại học Sư phạm Toán  Toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

41 Nguyễn Văn Lợi 1979 2001 Thạc sĩ- Toán học Toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

42 Phạm Đình Chỉ 1978 2008 
Đại học Sư phạm Toán 

học 
Toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

43 Phạm Thị Huyền Trang 1989 2011 
Đại học Sư phạm Toán 

học 
Toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

44 Trần Tiến Dũng 1980 2003 
Đại học Sư phạm Toán – 

tin 
Toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   



45 Bùi Ngọc Tuấn 1980 2003 Đại học Giáo dục Thể chất GDTC - QPAN Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

46 Lê Văn Thế 1979 2007 Đại học Giáo dục Thể chất GDTC - QPAN Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

47 Lương Xuân Tùng 1984 2005 Đại học Giáo dục Thể chất GDTC - QPAN Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

48 Nguyễn Văn Hải 1979 2003 Đại học Giáo dục Thể chất GDTC - QPAN Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

49 Võ Trọng Lợi 1990 2013 Đại học Giáo dục Thể chất GDTC - QPAN Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

50 Hoàng Văn Vĩnh 1983 2007 Đại học Giáo dục Thể chất GDTC - QPAN Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

51 Phạm Văn Tùng 1974 2001 
Đại học Sư phạm Ngữ 

văn, GDQPAN 
GDTC - QPAN Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

52 Lê Vũ Phương Loan 1989 2011 Đại học Kế toán Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

53 Đào Thị Hương 1990 2020 Đại học Sư phạm Vật lý Vật lý - CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

54 Đỗ Xuân Tùng 1991 2011 Trung cấp- Y sĩ Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

55 Hồ Thị Thành Huế 1987 2006 Cử nhân-Quản trị VP Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

56 Lê Thị Thu Thơm 1982 2014 Trung cấp - Thông tin TV Tin-CNTT-QLCL Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

57 Bùi Xuân Sơn 1979 2006 Cử nhân - Vật lí Vật lý - CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

58 Lê Thị Cẩm Lệ 1996 2020 Đại học Sư phạm Vật lý Vật lý - CN 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
 Nghỉ 

thai sản 

59 Nguyễn Bình Nguyên 1984 2007 Đại học Sư phạm Vật lý Vật lý - CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

60 Lê Hồng Rin 1987 2012 Cử nhân Tiếng Anh Tiếng Anh Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 

HĐ 

111 

61 Nguyễn Hoàng Vân 1967 2004 12/.12 Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
HĐ 

111 

62 Nguyễn Thị Thu Hà 1994 2024 Trung cấp- Y sĩ Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 
HĐ 

111 

         Danh sách này gồm có 62 người. 

                                                            HIỆU TRƯỞNG 

                              

 

 

 

 

 

                                                                                                      Lê Quang Trường 
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